
Đặc điểm kỹ thuật chính
Mô hình sản phẩm và tên Xe tải nước EQ1258KB3GJ
Tổng trọng lượng (kg) 25000 Loại ổ 6x4
Tải trọng (kg) 15800 Kích thước tổng thể (mm) 9990x2480x3150
Curb Trọng lượng (kg) 9005 Ghế taxi 3
Cách tiếp cận/góc khởi
hành (°) 23/10 Hang trước/sau (mm) 1245/3095

Số trục 3 Cơ sở chiều dài (mm) 4350+1300
Tải trục (kg) 7000/18000 Tốc độ tối đa (km/h) 85

Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung
gầm EQ1258KB3GJ nhà chế tạo Dongfeng Motor Co., Ltd

Tên thương hiệu Dongfeng Kích thước (mm) 9360x2462x2880
Đặc điểm kỹ
thuật lốp xe 10,00-20 Số lốp xe 10

Số lò xo thép 8/13 Cơ sở theo dõi phía
trước (mm) 1940

Loại nhiên liệu Dầu diesel Cơ sở theo dõi phía sau
(mm) 1860/1860

Tiêu chuẩn phát
thải Euro 3 Quá trình lây truyền 8 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết

bị đảo ngược
Taxi Nội thất sang trọng Cắt với điều kiện ngủ. Điều kiện là tùy chọn.
Mô hình động cơ Nhà sản xuất động cơ Sự dịch chuyển (ML) Sức mạnh (kW)

B210 33 Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd 5900 155

Hiệu suất

Khối lượng bể (M³) 20 đến 25
(2000 đến 25000liter) Vật liệu bể Thép carbon Q235

Mô hình bơm nước 80QZF-60/90N Lưu lượng bơm nước
(M³/H) 60

Chiều rộng tưới (m) ≥14 Phạm vi Pháo nước (M) ≥28
Tính năng và ứng dụng

1) Máy bơm nước đặc trưng bằng áp suất cao và hút tốc độ nhanh.
2) Sprinkler, và nền tảng làm việc phía sau.
3). Pháo nước được lắp đặt trên nền tảng làm việc có thể xoay bằng 360 độ và dòng nước có thể
được điều chỉnh thành hình dạng mưa khác nhau. Có hình dạng thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải và
mưa phùn, v.v. Phạm vi có thể đạt 30m.
4) Máy đo cấp độ.
5). Máy phun cũng có thể được trang bị.
6). Được sử dụng để rửa trên đường đô thị, tưới nước và xanh Cây cối, thắt lưng màu xanh lá cây và
bãi cỏ và bụi đầy các địa điểm xây dựng.Và cũng vậy Được sử dụng để uống nước và chức năng
chữa cháy, v.v.



Hình ảnh xe tải nước Dongfeng 200000liter














